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Tóm tắt. Nghiên cứu đánh giá tác động của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đến quyết
định gia nhập thị trường của doanh nghiệp tại Việt Nam giai đoạn 2017 - 2024. Sử dụng mô
hình hồi quy dữ liệu bảng với hiệu ứng cố định (FEM) và kỹ thuật sai số chuẩn vững theo cụm,
kết quả cho thấy chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh ảnh hưởng đáng kể đến việc gia nhập
thị trường của doanh nghiệp. Các yếu tố như chi phí gia nhập thị trường, tính minh bạch, chi
phí thời gian, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự có tác động tích cực trong ngắn hạn. Tham số
ảnh hưởng của các yếu tố như tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, chính sách hỗ trợ
doanh nghiệp, và cạnh tranh bình đẳng có ý nghĩa thống kê trong mô hình biến trễ. Đặc biệt,
chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tác động tích cực, ổn định nhất ở hai mô hình. Nghiên
cứu cung cấp bằng chứng để các địa phương hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính,
nâng cao chất lượng quản trị nhằm thúc đẩy khởi nghiệp, khuyến khích phát triển doanh
nghiệp thời gian tới, đặc biệt sau sát nhập không gian hành chính và kinh tế tư nhân ngày càng
khẳng định là một động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.

Từ khóa: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, gia nhập thị trường, dữ liệu bảng, Việt Nam
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Abstract. The study examines the impact of the provincial competitiveness index (PCI) on the
market entry decisions of enterprises in Vietnam during the 2017–2024 period. Using a panel
data regression approach with fixed effects (FEM) and clustered robust standard errors, the
findings indicate that the quality of provincial economic governance has a significant influence
on firm entry. Factors such as entry costs, transparency, time costs, and legal institutions and
security positively affect business entry in the short term. The estimated coefficients of factors
such as land access, informal charges, business support policies, and fair competition are
statistically significant in the lagged model. In particular, the legal institutions and security
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index demonstrate the most stable and positive impact across both estimated models. The
research provides empirical evidence for local governments to further improve institutions,
reform administrative procedures, enhance local governance quality that promotes
entrepreneurship, and encourage enterprise development in the coming years, especially
following the administrative merge and the increasingly recognized role of the private sector as
a key driver of Vietnam’s economy.
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1. Đặt vấn đề

Kể từ khi Luật Doanh nghiệp có hiệu lực vào năm 2000, khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam đã trải
qua một hành trình bứt phá mạnh mẽ. Việc tháo gỡ các rào cản gia nhập thị trường và đơn giản hóa thủ tục
pháp lý đã tạo nên một làn sóng khởi nghiệp chưa từng có, với hơn 136.400 doanh nghiệp được đăng ký thành
lập, tăng gấp sáu lần so với 9 năm trước đó, góp phần đưa nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm
ở mức ấn tượng, khoảng 7% mỗi năm (VCCI, 2005). Bên cạnh những kết quả đạt được, bức tranh phát triển
này lại bộc lộ sự phân hóa rõ rệt; trong khi một số địa phương trở thành điểm sáng về năng động kinh tế, thì
nhiều vùng khác vẫn đối mặt với tình trạng tụt hậu. Đặc biệt, quá trình cải cách nền kinh tế đặt ra nhiều
thách thức như tham nhũng, sự kém hiệu quả trong bộ máy hành chính và thiếu minh bạch trong hệ thống
pháp lý, làm cản trở sự phát triển của doanh nghiệp (World Bank, 2020).

Trong bối cảnh đó, từ năm 2005, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provincial Competitiveness
Index-PCI) được thiết lập nhằm đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh trong việc
tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân phát triển (VCCI, 2005). Một địa phương
có chỉ số PCI cao không chỉ phản ánh một bộ máy hành chính hiệu quả mà còn là tín hiệu về một môi trường
kinh doanh an toàn, minh bạch, có khả năng giảm thiểu chi phí giao dịch và rủi ro chính sách cho nhà đầu
tư.

Thực tế cho thấy, không chỉ ở Việt Nam, cách tiếp cận năng lực cạnh tranh cấp quốc gia và khu vực
nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng (Bronisz và cộng
sự, 2008; Huggins và cộng sự, 2014; Villamejor-Mendoza, 2020). Chính vì vậy, chủ đề này thu hút sự quan
tâm nghiên cứu của nhiều học giả (Porter, 2008; Schwab và cộng sự, 2014). Tại Việt Nam, mối liên hệ giữa
PCI và khả năng thu hút doanh nghiệp đã trở thành chủ đề trọng tâm của nhiều nghiên cứu gần đây. Các
phương pháp nghiên cứu thường tập trung vào phân tích hệ số tương quan (Nguyen & Luu, 2021; Vuong,
2014); hoặc thống kê mô tả giữa chỉ số PCI và các chỉ tiêu đưa vào phân tích (Trinh & Nguyen, 2023). Gần
đây, một số nghiên cứu đã áp dụng mô hình kinh tế lượng để đánh giá tác động của các chỉ số thành phần
PCI đến số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tại các địa phương (Lê & Cảnh, 2023; Trinh & Lee, 2023).

Tuy nhiên, việc sử dụng chỉ tiêu "số lượng doanh nghiệp đang hoạt động" làm biến đại diện cho sức
hấp dẫn của địa phương đã bộc lộ khoảng trống trong các nghiên cứu trước đây. Đây là chỉ tiêu mang tính
chất "số dư" (stock), chưa phản ánh đúng động lực và hành vi gia nhập thị trường tức thời của nhà đầu tư
trước những thay đổi trong điều hành kinh tế. Ngược lại, "số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới" là
một biến số luồng (flow), thể hiện được sự kỳ vọng, niềm tin và phản ứng trực tiếp của thị trường đối với
chất lượng thể chế địa phương.
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Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích tác động của chỉ số PCI đến
hoạt động gia nhập thị trường của doanh nghiệp tại Việt Nam, lấy số lượng doanh nghiệp đăng ký thành
lập mới làm biến quan sát chính. Thông qua việc cung cấp bằng chứng thực nghiệm từ mô hình phân tích
dữ liệu bảng, nghiên cứu kỳ vọng sẽ làm rõ vai trò của quản trị cấp tỉnh trong việc thúc đẩy tinh thần khởi
nghiệp, từ đó đề xuất các hàm ý chính sách thiết thực nhằm cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam
trong giai đoạn mới – thời kỳ hậu sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh với những thay đổi sâu sắc về không
gian kinh tế và cấu trúc quản lý xã hội của các địa phương trên cả nước.

2. Tổng quan nghiên cứu

Gia nhập thị trường là một hiện tượng (phenomenon) mang tính đa diện, liên quan đến các hoạt động
như ra mắt sản phẩm mới, thâm nhập thị trường mới hoặc thành lập doanh nghiệp mới (Wales và cộng sự,
2013). Theo Lumpkin & Dess (1996), gia nhập thị trường là hoạt động thiết yếu của hoạt động khởi nghiệp
(entrepreneurship), phản ánh việc thành lập các doanh nghiệp mới nhằm khai thác các cơ hội kinh doanh
trong nền kinh tế. Quan điểm này cũng được củng cố bởi nhiều nghiên cứu thực nghiệm, trong đó gia nhập
thị trường được sử dụng như một thước đo phổ biến của hoạt động khởi nghiệp (Desai và cộng sự, 2003;
Klapper và cộng sự, 2006).

Kusa và cộng sự (2021) cho rằng, quá trình thành lập một doanh nghiệp mới bắt đầu từ việc sử dụng
khả năng và sự nhiệt tình rõ ràng của cá nhân hoặc nhiều người (nhóm) nhằm thiết lập các cơ hội kinh tế
mới (sản phẩm mới, phương pháp sản xuất mới, cơ cấu tổ chức mới và sự kết hợp sản phẩm-thị trường mới)
và giới thiệu ý tưởng của họ ra thị trường, trước sự không chắc chắn và những trở ngại khác, bằng cách đưa
ra quyết định về địa điểm, hình thức và việc sử dụng nguồn lực và thể chế. Điều này cũng có nghĩa là các
hoạt động cố gắng thu hút đầu tư và cơ hội sản xuất, thành lập một doanh nghiệp để áp dụng quy trình sản
xuất mới, tăng vốn, tuyển dụng lao động, tổ chức cung cấp nguyên liệu thô, tìm kiếm địa điểm, đưa ra giải
pháp và hàng hóa mới, tìm kiếm nguồn nguyên liệu thô mới và lựa chọn các nhà quản lý cấp cao cho các
công việc hàng ngày của doanh nghiệp, tất cả được định hình bởi cấu trúc thể chế (Ezekiel & Aliyu, 2025).

Theo lý thuyết thể chế, hành vi kinh tế của các chủ thể chịu sự chi phối bởi cả các thể chế chính thức
(luật pháp, quy định) và phi chính thức (chuẩn mực, giá trị xã hội) (Sine & Robert, 2003). Các yếu tố thể chế
này định hình các cơ hội, động lực và rào cản đối với hoạt động khởi nghiệp, qua đó ảnh hưởng đến quyết
định gia nhập thị trường của doanh nghiệp (Inegbedion & Oghojafor, 2021).

Các nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng môi trường thể chế có tác động đáng kể đến hoạt động gia
nhập thị trường. Chẳng hạn, chi phí gia nhập cao và các thủ tục hành chính phức tạp có thể làm giảm tỷ lệ
thành lập doanh nghiệp mới (Klapper và cộng sự, 2006), trong khi các yếu tố như bảo vệ quyền sở hữu, chất
lượng pháp luật và mức độ minh bạch có vai trò thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp (Desai và cộng sự, 2003).
Ngoài ra, các yếu tố như tham nhũng, bất ổn chính trị và hạn chế tiếp cận tài chính cũng được chứng minh
là những rào cản quan trọng đối với quyết định gia nhập thị trường của doanh nghiệp (Anokhin & William,
2009; Estrin và cộng sự, 2013). Thủ tục đăng ký kinh doanh và sự gánh nặng về chính sách thuế (mức thuế
thu nhập doanh nghiệp và số lần nộp thuế) là những rào cản đối với tỷ lệ đăng ký thành lập doanh nghiệp
và mật độ doanh nghiệp đang hoạt động tác các quốc gia (Djankov và cộng sự, 2010).

Tiếp cận lý thuyết thể chế, năng lực cạnh tranh (Competitiveness) là tập hợp các thể chế, chính sách và
yếu tố quyết định năng suất của nền kinh tế (Klaus et al,. 2014). Ở cấp độ vùng hoặc địa phương, năng lực
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cạnh tranh được hiểu là khả năng tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng
cao chất lượng sống của người dân (Annoni & Dijkstra, 2013; Storper, 1997).

Tại Việt Nam, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được sử dụng rộng rãi như một công cụ đánh
giá chất lượng điều hành kinh tế cấp địa phương, là một hệ thống thước đo thực nghiệm cho chất lượng thể
chế địa phương, bao hàm cả thể chế chính thức và không chính thức (VCCI, 2005). Do đó, PCI có thể được
xem là một đại diện cho chất lượng môi trường thể chế địa phương có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định
gia nhập thị trường của doanh nghiệp. Trong đó, chi phí gia nhập thị trường là một trong 10 chỉ số thành
phần được sử dụng để đo lường thời gian một doanh nghiệp cần để đăng ký kinh doanh, xin cấp đất và
nhận được mọi loại giấy phép, hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để bắt đầu tiến hành hoạt động kinh doanh
(VCCI, 2018).

Các nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa PCI và thu hút doanh nghiệp tại Việt Nam được
thực hiện trong khoảng một thập kỷ trở lại đây. Như đã trình bày ở phần mở đầu, phần lớn các nghiên cứu
chủ yếu tập trung phân tích tác động của PCI đến quy mô doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu như số lượng
doanh nghiệp đang hoạt động hoặc mật độ doanh nghiệp. Tuy nhiên, các chỉ tiêu này mang tính chất tích
lũy, phản ánh kết quả phát triển doanh nghiệp trong một khoảng thời gian dài và chịu ảnh hưởng đồng thời
của cả quá trình gia nhập lẫn rút lui khỏi thị trường. Do đó, chúng chưa phản ánh đầy đủ phản ứng tức thời
của các chủ thể kinh doanh trước những thay đổi của môi trường thể chế và chất lượng điều hành kinh tế
địa phương.

Xuất phát từ khoảng trống đó, nghiên cứu này tiếp cận hoạt động gia nhập thị trường thông qua số
lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới – một chỉ tiêu phản ánh trực tiếp dòng gia nhập thị trường của
doanh nghiệp. So với các nghiên cứu trước, cách tiếp cận này cho phép đánh giá rõ hơn mức độ tác động của
chất lượng môi trường kinh doanh đến quyết định thành lập doanh nghiệp mới, qua đó phản ánh sát hơn
sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và hiệu quả điều hành kinh tế ở cấp địa phương.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu đóng góp vào hệ thống các nghiên cứu về PCI ở Việt Nam trên hai phương
diện. Trước hết, nghiên cứu bổ sung bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa chất lượng môi trường
kinh doanh và hoạt động gia nhập thị trường của doanh nghiệp thông qua chỉ tiêu số doanh nghiệp đăng ký
thành lập mới, thay vì sử dụng số doanh nghiệp đang hoạt động như phần lớn các nghiên cứu trước. Ngoài
ra, kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện chính sách cải thiện môi trường kinh
doanh và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Nghị quyết
số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và thực hiện tái cấu trúc không gian kinh tế sau
sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1 Thu thập số liệu

Nghiên cứu này sử dụng số liệu thứ cấp được công bố chính thức từ hai nguồn dữ liệu mở, gồm: dữ
liệu PCI do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lưu trữ tại https://pcivietnam.vn/du-
lieu-pci; và số liệu niên giám thống kê của Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính (https://www.nso.gov.vn/).

Tại thời điểm thu thập, dữ liệu PCI có sẵn cho giai đoạn 2006–2024. Tuy nhiên, phương pháp luận PCI
được điều chỉnh định kỳ 4 năm một lần, với các lần điều chỉnh 2009, 2013, 2017 và gần nhất vào năm 2021.
Các lần cập nhật này bao gồm việc bổ sung, hiệu chỉnh và thay đổi một số chỉ tiêu đánh giá nhằm phản ánh
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tốt hơn chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh trong bối cảnh mới. Đáng chú ý, lần điều chỉnh năm 2017 đã
thay đổi đáng kể nhiều chỉ tiêu liên quan đến cải cách hành chính địa phương như cơ chế một cửa, cung cấp
dịch vụ công trực tuyến và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính —
những nội dung chưa được phản ánh đầy đủ trong các giai đoạn trước (VCCI, 2018). Do đó, nhằm bảo đảm
tính đồng nhất của dữ liệu và phản ánh sát hơn bối cảnh cải cách môi trường đầu tư kinh doanh hiện nay,
nghiên cứu lựa chọn giai đoạn 2017–2024 để phân tích.

3.2 Phân tích số liệu

Nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu bảng (Panel
data analysis) với mô hình hồi quy dữ liệu bảng (Panel data regression model), có dạng như sau:

ln(Yit) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + … + 𝛽10𝑋10𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡

Trong đó: x1it,x2it … x10it là các chỉ số thành phần PCI (biến giải thích), được chuẩn hóa theo thang điểm
10, điểm số càng cao phản ánh chất lượng điều hành kinh tế và mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh
càng được cải thiện; β là các tham số ước lượng; i biểu thị địa phương (tỉnh/thành) thứ i và t biểu thị thời
gian thứ t; i = 1, 2, 3, …63; t = [1, 8]; uit là sai số ngẫu nhiên.

Bên cạnh mô hình tác động tức thời (k=0), nghiên cứu tiếp tục xây dựng mô hình biến trễ một giai
đoạn (k=1) đối với các chỉ số thành phần PCI nhằm xem xét tác động trễ của chất lượng điều hành kinh tế
cấp tỉnh đến hoạt động gia nhập thị trường của doanh nghiệp. Việc sử dụng biến trễ xuất phát từ thực tế
rằng các cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh thường cần một khoảng thời gian nhất định để
được doanh nghiệp cảm nhận, thích ứng và chuyển hóa thành quyết định thành lập doanh nghiệp mới.

Bảng 1. Diễn giải đo lường các biến đưa vào nghiên cứu

Biến số
Ký
hiệu

Diễn giải
Kỳ vọng
tác động

Gia nhập
thị trường

Y Logarit tự nhiên của số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm t.

Chi phí gia
nhập thị
trường

(X1)
Đánh giá sự khác biệt về chi phí gia nhập thị trường của các doanh
nghiệp mới thành lập giữa các tỉnh với nhau.

+

Tiếp cận
đất đai

(X2)
Đo lường mức độ dễ dàng mà các doanh nghiệp có thể tiếp cận đất đai
và sự đảm bảo ổn định sau khi họ đã được cấp đất.

+

Tính minh
bạch (X3)

Đo lường khả năng tiếp cận các kế hoạch của tỉnh và các văn bản pháp
lý cần thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, liệu doanh
nghiệp có thể tiếp cận một cách công bằng các văn bản này, các chính
sách và quy định mới có được tham khảo ý kiến của doanh nghiệp và
khả năng tiên liệu trong việc triển khai thực hiện các chính sách quy
định đó và mức độ tiện dụng của trang web tỉnh đối với doanh
nghiệp.

+

Chi phí
thời gian

(X4)

Đo lường thời gian doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện các thủ tục
hành chính cũng như mức độ thường xuyên và thời gian doanh nghiệp
phải tạm dừng kinh doanh để các cơ quan Nhà nước của địa phương
thực hiện việc thanh tra, kiểm tra.

+
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Biến số
Ký
hiệu

Diễn giải
Kỳ vọng
tác động

Chi phí
không
chính thức

(X5)

Đo lường các khoản chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải
trả và các trở ngại do những chi phí không chính thức này gây ra đối
với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc trả những khoản chi
phí không chính thức có đem lại kết quả hay dịch vụ như mong đợi và
liệu các cán bộ Nhà nước có sử dụng các quy định của địa phương để
trục lợi hay không.

+

Cạnh tranh
bình đẳng

(X6)

Đánh giá môi trường cạnh tranh đối với các doanh nghiệp dân doanh
trước những ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhà nước (DNNN), doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI) và các doanh nghiệp thân
quen với cán bộ chính quyền cấp tỉnh, thể hiện dưới dạng các đặc
quyền, ưu đãi cụ thể khi tiếp cận các nguồn lực cho phát triển như đất
đai, tín dụng, …và được ưu tiên đối xử trong thực hiện các thủ tục
hành chính và chính sách.

+

Tính năng
động và
tiên phong
của chính
quyền

(X7)

Đo lường tính sáng tạo, sáng suốt của lãnh đạo tỉnh trong quá trình
thực thi chính sách Trung ương cũng như trong việc đưa ra các sáng
kiến riêng nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời đánh
giá khả năng hỗ trợ và áp dụng những chính sách đôi khi chưa rõ ràng
của Trung ương theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.

+

Chính sách
hỗ trợ
doanh
nghiệp

(X8)

Đo lường các dịch vụ của tỉnh để phát triển khu vực tư nhân như xúc
tiến thương mại, cung cấp thông tin tư vấn pháp luật cho doanh
nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh, phát triển các khu/cụm
công nghiệp tại địa phương và cung cấp các dịch vụ công nghệ cho
doanh nghiệp.

+

Đào tạo lao
động

(X9)
Đo lường các nỗ lực của lãnh đạo tỉnh để thúc đẩy đào tạo nghề và
phát triển kỹ năng nhằm hỗ trợ cho các ngành công nghiệp tại địa
phương và giúp người lao động tìm kiếm việc làm.

+

Thiết chế
pháp lý và
An ninh
trật tự

(X10)

Đo lường lòng tin của doanh nghiệp tư nhân đối với hệ thống tòa án,
tư pháp của tỉnh, liệu các thiết chế pháp lý này có được doanh nghiệp
xem là công cụ hiệu quả để giải quyết tranh chấp hoặc là nơi doanh
nghiệp có thể khiếu nại các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ công
quyền tại địa phương.

+

Nghiên cứu này sử dụng ba phương pháp ước lượng mô hình hồi quy cho dữ liệu bảng cân đối
(Balanced panel data) gồm: mô hình hồi quy bình phương tối thiểu dạng gộp (Pooled OLS), mô hình ảnh
hưởng cố định FEM (Fixed effects model) và mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên REM (Random effects model)
nhằm lựa chọn mô hình thích hợp (Baltagi, 2021; Bollen & Brand, 2010; Wooldridge, 2010).

Để lựa chọn mô hình phù hợp, nghiên cứu thực hiện: kiểm định Hausman để lựa chọn giữa FEM và
REM (Hausman & Taylor, 1981); kiểm định Breusch–Pagan Lagrange Multiplier (LM) nhằm xem xét sự tồn
tại của hiệu ứng cá thể trong dữ liệu bảng, với giả thuyết H0: không tồn tại hiệu ứng cá thể (Var(ui)=0), tức
mô hình Pooled OLS là phù hợp (Breusch & Pagan, 1979).

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo độ tin cậy của kết quả ước lượng, nghiên cứu tiến hành kiểm tra các
khuyết tật của mô hình: đa cộng tuyến thông qua hệ số VIF; kiểm định Wald (Allison, 2006) được sử dụng
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để kiểm tra phương sai thay đổi của các yếu tố nhiễu; tự tương quan bằng kiểm định Wooldridge (Drukker,
2003; Wooldridge, 2010). Trong trường hợp phát hiện vi phạm các giả định, sai số chuẩn được điều chỉnh
bằng phương pháp robust hoặc phân cụm theo đơn vị quan sát (clustered standard errors).

Trên cơ sở số liệu được thu thập, tác giả tiến hành tổng hợp theo các tiêu chí, tiêu thức phù hợp với
mục đích nghiên cứu thông qua sử dụng kỹ thuật lập biểu, bảng thống kê để tóm tắt dữ liệu; vận dụng các
phương pháp phân tích thống kê, phân tích kinh tế để đánh giá PCI và gia nhập thị trường, bao gồm: thống
kê mô tả và thống kê so sánh. Việc tính toán và xử lý số liệu được hỗ trợ bằng phần mềm SPSS 26 và Stata
17.0.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1 Khái quát về chỉ số PCI và gia nhập thị trường của các doanh nghiệp tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, Chính phủ và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp
nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh. Những nỗ
lực này được phản ánh thông qua sự thay đổi của chỉ số PCI và các chỉ số thành phần, không chỉ góp phần
giảm bớt các rào cản thể chế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển của khu vực
kinh tế tư nhân.

Hình 1.Mức trung vị của các chỉ số thành phần PCI năm 2017 và 2024 theo vùng

Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ https://pcivietnam.vn/du-lieu-pci

Hình 1 trình bày mức trung vị các chỉ số thành phần PCI của các vùng kinh tế tại Việt Nam trong hai
năm 2017 và 2024. Kết quả cho thấy chất lượng điều hành kinh tế địa phương có xu hướng cải thiện ở hầu
hết các vùng. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ đạt được
mức điểm tương đối cao trong năm 2024 ở các tiêu chí như chi phí thời gian và hỗ trợ doanh nghiệp. Ngược
lại, một số vùng như Trung du và miền núi phía Bắc hoặc Tây Nguyên vẫn có mức điểm thấp hơn tương đối
ở các chỉ số liên quan đến tiếp cận đất đai, đào tạo lao động và hỗ trợ doanh nghiệp. Điều này phản ánh sự
khác biệt về chất lượng điều hành và mức độ phát triển môi trường kinh doanh giữa các vùng kinh tế.

Đáng chú ý, các chỉ số như thiết chế pháp lý, an ninh trật tự, chi phí không chính thức, chi phí thời
gian có xu hướng cải thiện tại phần lớn các vùng trong giai đoạn 2017–2024. Kết quả này cho thấy những nỗ
lực cải thiện môi trường kinh doanh của các địa phương đã góp phần giảm bớt rào cản gia nhập thị trường
đối với doanh nghiệp mới. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa các vùng vẫn tồn tại, hàm ý rằng tác động của chất
lượng điều hành địa phương đến hoạt động gia nhập thị trường có thể không đồng đều giữa các khu vực.
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Những cải thiện này đã tạo ra hiệu ứng tích cực đối với hoạt động gia nhập thị trường, với số lượng doanh
nghiệp đăng ký thành lập bình quân khoảng 140 nghìn doanh nghiệp (Hình 2). Nếu như năm 2017, cả nước
có 126.859 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, thì đến năm 2024 con số này tăng lên 157.240 doanh
nghiệp, tương ứng với tốc độ tăng bình quân khoảng 2,72%/năm.

Hình 2. Tình hình gia nhập thị trường của các doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2024

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Cục Thống kê, Bộ Tài chính

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến năm 2021, số doanh nghiệp thành lập mới giảm đáng kể, đặc biệt năm
2021 chỉ còn 116.839 doanh nghiệp, mức thấp nhất trong toàn bộ giai đoạn nghiên cứu. Đây là hệ quả của
những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, bao gồm giãn cách xã hội, đứt gãy chuỗi cung ứng và suy
giảm nhu cầu thị trường. Từ năm 2022, hoạt động gia nhập thị trường phục hồi mạnh mẽ khi số doanh
nghiệp thành lập mới tăng lên 148.533 doanh nghiệp và tiếp tục đạt đỉnh 159.294 doanh nghiệp vào năm
2023. Điều này phản ánh quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch, cùng với các chính sách hỗ trợ doanh
nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Chính phủ.

Hình 3 thể hiện mối quan hệ giữa quy mô dân số và số lượng doanh nghiệp thành lập mới của các
tỉnh, thành phố tại Việt Nam trong hai thời điểm năm 2017 và năm 2024 thông qua biểu đồ scatter plot. Theo
đó, những địa phương có dân số lớn thường ghi nhận số doanh nghiệp thành lập cao hơn, thể hiện rõ vai trò
của quy mô thị trường và lực lượng lao động đối với hoạt động gia nhập thị trường. Tuy nhiên, mức độ
phân tán giữa các điểm dữ liệu khá lớn. Ở cả hai thời điểm, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nổi bật như
hai cực tăng trưởng lớn nhất của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh luôn nằm ở vị trí vượt trội với số doanh
nghiệp thành lập mới cao nhất, đồng thời khoảng cách với các địa phương còn lại khá xa. Đến năm 2024, số
doanh nghiệp thành lập mới của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng mạnh so với năm 2017, phản ánh vai
trò trung tâm kinh tế và sức hút đầu tư lớn của địa phương này. Hà Nội cũng duy trì vị trí thứ hai với xu
hướng tăng trưởng đáng kể về số lượng doanh nghiệp mới.
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Hình 3.Mối quan hệ giữa quy mô dân số và số lượng doanh nghiệp thành lập mới của các địa phương năm
2017 và 2024

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, được xử lý bằng phần mềm SPSS 26

Một số địa phương như Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng và Đà Nẵng có xu hướng dịch chuyển lên
phía trên trong năm 2024, cho thấy tốc độ gia nhập thị trường doanh nghiệp được cải thiện tích cực. Đặc
biệt, Bắc Ninh và Long An nổi lên rõ hơn trong năm 2024 dù quy mô dân số không quá lớn, hàm ý hiệu quả
thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp của các địa phương này ngày càng được cải thiện. Ngược lại, nhiều
tỉnh có quy mô dân số nhỏ vẫn tập trung dày đặc ở khu vực gần gốc tọa độ, phản ánh số lượng doanh
nghiệp thành lập mới còn thấp và chênh lệch đáng kể so với các trung tâm kinh tế lớn.

4.2 Phân tích tác động của chỉ số PCI đến quyết định gia nhập thị trường của doanh nghiệp

Nhằm đảm bảo mô hình hồi quy đạt được kết quả ước lượng có độ tin cậy và không vi phạm các giả
định, nghiên cứu này tiến hành phân tích tương quan giữa các biến giải thích được đề xuất đưa vào mô hình
hồi quy. Kết quả tính toán nhân tử phóng đại của tất cả các biến đưa vào phân tích đều nhỏ hơn 10, bình
quân chung khoảng 1,69. Theo ngưỡng được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu thực nghiệm, kết quả
này cho thấy hiện tượng đa cộng tuyến không xảy ra nghiêm trọng trong mô hình, đồng thời các biến chỉ số
thành phần PCI có mức độ độc lập tương đối tốt để đưa vào phân tích hồi quy.

Đối với việc lựa chọn mô hình phù hợp cho dữ liệu bảng, nghiên cứu tiến hành ước lượng đồng thời
mô hình Pooled OLS, FEM và REM, sau đó sử dụng kiểm định Breusch–Pagan LM và Hausman để lựa chọn
mô hình tối ưu. Để đánh giá sự phù hợp của mô hình dữ liệu bảng so với mô hình hồi quy gộp (Pooled OLS),
nghiên cứu sử dụng kiểm định Breusch–Pagan Lagrange Multiplier (LM). Kết quả kiểm định cho thấy tồn
tại sự khác biệt đặc thù giữa các địa phương, vì vậy mô hình dữ liệu bảng được xem là phù hợp hơn so với
mô hình hồi quy gộp1. Nghiên cứu sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn giữa mô hình FEM và REM.
Theo đó, giả thuyết H0 về sự khác biệt giữa các hệ số ước lượng của mô hình FEM và REM không mang tính
hệ thống (Difference in coefficients not systematic) đã được bác bỏ2. Điều này hàm ý rằng các yếu tố đặc thù

1 Kiểm định Breusch–Pagan LM: chibar²(01) = 677,51; Prob > chibar² = 0,0000.
2 Kiểm định Hausman: χ²(10) = 148,56; Prob > χ² = 0,0000.
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không quan sát được của từng địa phương có tương quan với các biến giải thích trong mô hình. Vì vậy, mô
hình FEM được lựa chọn là phù hợp hơn để phân tích tác động của chỉ số PCI đến hoạt động gia nhập thị
trường doanh nghiệp tại Việt Nam.

Nghiên cứu tiến hành kiểm định các khuyết tật thường gặp trong mô hình dữ liệu bảng nhằm đảm
bảo tính phù hợp của kết quả ước lượng. Kết quả kiểm định Modified Wald 3về hiện tượng phương sai sai
số thay đổi trong mô hình tác động cố định cho thấy mô hình tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi
(heteroskedasticity) giữa các tỉnh/thành phố. Bên cạnh đó, nghiên cứu tiếp tục sử dụng kiểm định
Wooldridge để kiểm tra hiện tượng tự tương quan bậc nhất trong dữ liệu bảng. Theo kết quả kiểm định, giá
trị F(1,62) = 29,385 với Prob > F = 0,0000, nhỏ hơn mức ý nghĩa 5%, do đó bác bỏ giả thuyết H0 về việc không
tồn tại tự tương quan bậc nhất trong mô hình. Điều này chứng tỏ sai số của mô hình có hiện tượng tự tương
quan theo thời gian.

Trên cơ sở kết quả của hai kiểm định trên, nghiên cứu sử dụng mô hình tác động cố định với sai số
chuẩn vững theo cụm (clustered robust standard errors) ở cấp tỉnh/thành phố nhằm khắc phục hiện tượng
phương sai sai số thay đổi và tự tương quan, từ đó đảm bảo các kết quả ước lượng đạt được độ tin cậy cao
hơn. Tương tự như mô hình tác động tức thời (k=0), các kiểm định cho mô hình biến trễ (k=1) cũng cho thấy
sự hiện diện của hiện tượng phương sai sai số thay đổi và tự tương quan. Do đó, phương pháp sai số chuẩn
vững cụm tiếp tục được áp dụng để đảm bảo tính chuẩn xác của các ước lượng.

Kết quả hồi quy tại Bảng 2 phản ánh sự khác biệt đáng kể về mức độ và thời điểm tác động của các chỉ
số thành phần PCI đối với hoạt động gia nhập thị trường của doanh nghiệp. So với mô hình tác động tức
thời (k=0), mô hình biến trễ (k=1) ghi nhận sự thay đổi cả về dấu, mức ý nghĩa thống kê và cường độ tác
động của một số biến, qua đó hàm ý rằng hiệu quả cải thiện môi trường kinh doanh tại địa phương thường
cần một khoảng thời gian nhất định để chuyển hóa thành quyết định gia nhập thị trường của doanh nghiệp.

Bảng 2. Kết quả hồi quy dữ liệu bảng theo mô hình ảnh hưởng hiệu ứng cố định

Chỉ số thành phần PCI Mô hình FEM (k=0) Mô hình FEM (k=1)

1. Chi phí gia nhập thị trường 0,0250* -0,0198

(0,0127) (0,0143)

2. Tiếp cận đất đai -0,0149 0,0417**

(0,0201) (0,0185)

3. Tính minh bạch 0,0343* 0,0275

(0,0174) (0,0189)

4. Chi phí thời gian 0,0356** 0,00268

(0,0144) (0,0164)

3 Kết quả kiểm định Modified Wald: χ2(63)=1141,51; Prob > χ² = 0,0000.



Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển;
Tập 135, Số 5C, 101-118, 2026 pISSN: 2588–1205

eISSN: 2615–9716

DOI: 10.26459/hueunijed.v135i5C.8471 111

Chỉ số thành phần PCI Mô hình FEM (k=0) Mô hình FEM (k=1)

5. Chi phí không chính thức 0,00490 0,0536***

(0,0201) (0,0189)

6. Cạnh tranh bình đẳng -0,00381 -0,0408***

(0,00895) (0,0110)

7. Tính năng động và tiên phong của chính quyền -0,0173 -0,00842

(0,0167) (0,0134)

8. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp -0,00799 0,0348**

(0,0129) (0,0158)

9. Đào tạo lao động -0,0241 -0,0191

(0,0149) (0,0163)

10. Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự 0,0950*** 0,0544***

(0,0163) (0,0174)

Hằng số 5,843*** 5,922***

(0,252) (0,324)

Số quan sát 504 441

R-Bình phương 0,2472 0,2869

Kiểm định F
F(10, 62) = 12,42

Prob > F=0,0000

F(10, 62) = 15,86

Prob > F=0,0000

Ghi chú: Mô hình được ước lượng bằng phương pháp tác động cố định (FEM), với sai số chuẩn vững được điều
chỉnh theo cụm cấp tỉnh/thành phố, được trình bày trong ngoặc đơn.

*, ** và *** lần lượt thể hiện mức ý nghĩa thống kê 10%, 5% và 1%.

Nguồn: Số liệu thu thập được xử lý bằng Stata 17

Trong mô hình tác động tức thời, chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự có hệ số tác động lớn nhất
(β = 0,0950; p < 0,01), tức là khi chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tăng thêm 1 điểm trên thang điểm
PCI, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại địa phương dự kiến tăng khoảng 9,97% [(e0,0950 –1) x 100],
trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. Ở mô hình biến trễ (k=1), tuy mức độ tác động có giảm (β =
0,0544; p < 0,01), nhưng chiều hướng tác động vẫn không thay đổi và hoàn toàn trùng hợp với nghiên cứu
của Lê và Cảnh (2023) khi phân tích tác động của chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự đến thu hút
doanh nghiệp thông qua chỉ tiêu số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu
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Long. Kết quả này hàm ý rằng việc bảo đảm môi trường pháp lý ổn định, nâng cao hiệu quả giải quyết tranh
chấp và duy trì an ninh trật tự có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy doanh nghiệp gia nhập thị
trường. Đây cũng là chỉ số có tác động ổn định và duy trì ý nghĩa thống kê trong cả hai mô hình, phản ánh
vai trò nền tảng của chất lượng thể chế địa phương đối với sự phát triển khu vực doanh nghiệp.

Tiếp đến, chi phí thời gian có hệ số ước lượng dương, với mức ý nghĩa thống kê ở mức 5% (β =
0,0356), có nghĩa rằng khi điểm số thành phần chi phí thời gian tăng thêm 1 điểm, số doanh nghiệp đăng ký
thành lập mới dự kiến tăng khoảng 3,62% [(e0,0356−1)×100], trong điều kiện giữ nguyên các yếu tố khác không
đổi. Kết quả này phản ánh rằng việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính và giảm gánh nặng
hành chính cho doanh nghiệp có thể nhanh chóng tạo động lực thúc đẩy các quyết định gia nhập thị trường.

Chỉ số thành phần tính minh bạch cũng tác động tích cực đến quyết định gia nhập thị trường của
doanh nghiệp, với mức ý nghĩa thống kê 10% (β = 0,0343). Cụ thể, khi điểm số tính minh bạch tăng thêm 1
điểm, số doanh nghiệp thành lập mới dự kiến tăng khoảng 3,49%. Kết quả ước lượng cho thấy việc nâng cao
khả năng tiếp cận thông tin, tính công khai và minh bạch trong quá trình thực thi chính sách có thể góp
phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và khuyến khích hoạt động khởi nghiệp.

Về chi phí gia nhập thị trường, tham số ước lượng đạt 0,0250 và có ý nghĩa thống kê ở mức 10%, tức là
trong điều kiện các yếu tố không đổi, khi điểm số thành phần chi phí gia nhập thị trường được cải thiện tăng
thêm 1 điểm, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới dự kiến tăng khoảng 2,53%. Điều này hàm ý rằng việc
đơn giản hóa các điều kiện gia nhập thị trường, giảm thời gian và chi phí đăng ký kinh doanh có tác động
tích cực đến quyết định thành lập doanh nghiệp mới. Kết quả nghiên cứu phù hợp với phát hiện của
Klapper và cộng sự (2006), khi các tác giả cho rằng những rào cản về thủ tục và chi phí gia nhập thị trường
là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm hoạt động khởi nghiệp. Do đó, việc cải thiện chỉ số
chi phí gia nhập thị trường thông qua đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh và rút ngắn thời gian gia
nhập thị trường có thể góp phần làm gia tăng số lượng doanh nghiệp mới được thành lập.

Đáng chú ý, một số chỉ số chưa ghi nhận ý nghĩa thống kê trong mô hình tức thời nhưng lại trở nên có
ý nghĩa trong mô hình biến trễ. Tiếp cận đất đai có hệ số dương và có ý nghĩa ở mức 5% (β = 0,0417), phản
ánh rằng cải thiện khả năng tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh và tính ổn định trong sử dụng đất
thường cần thời gian để phát huy hiệu quả đối với quyết định đầu tư mới. Tương tự, tham số ước lượng của
yếu tố Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bằng 0,0348 (với p < 0,05), cho thấy các chương trình hỗ trợ doanh
nghiệp chỉ thực sự tạo ra tác động sau khi được triển khai và hấp thụ trong thực tiễn hoạt động sản xuất
kinh doanh.

Trong mô hình biến trễ, Chi phí không chính thức trở thành một trong những yếu tố có tác động tích
cực đáng kể đến hoạt động gia nhập thị trường (β = 0,0536; p < 0,01). Điều này hàm ý rằng việc giảm thiểu
các khoản chi phí ngoài quy định và nâng cao tính minh bạch trong thực thi công vụ góp phần củng cố niềm
tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư địa phương. Kết quả nghiên cứu phù hợp với lập luận của
Anokhin & William (2009) khi cho rằng những nỗ lực kiểm soát tham nhũng làm tăng mức độ tin tưởng của
doanh nghiệp vào khả năng của nhà nước và các thể chế thị trường trong việc thực thi pháp luật, thúc đẩy
sự đổi mới và tinh thần khởi nghiệp.

Ngược lại, chỉ số Cạnh tranh bình đẳng có hệ số âm và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% (β = − 0,0408).
Kết quả này tuy khác với kỳ vọng nghiên cứu, nhưng không hoàn toàn mâu thuẫn với lý thuyết kinh tế.
Theo Porter (1980), quyết định gia nhập thị trường không chỉ phụ thuộc vào mức độ thuận lợi của môi
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trường kinh doanh mà còn tùy thuộc vào cường độ cạnh tranh trong ngành. Khi môi trường cạnh tranh trở
nên bình đẳng hơn, các doanh nghiệp mới không còn được hưởng các lợi thế mang tính đặc quyền hoặc các
cơ chế ưu tiên phi thị trường, từ đó phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn hơn và lợi nhuận kỳ vọng thấp
hơn. Điều này có thể làm giảm động cơ gia nhập thị trường trong ngắn hạn. Spulber (2010) cũng cho rằng
cạnh tranh giữa các doanh nhân là một quá trình lựa chọn, trong đó chỉ những doanh nghiệp có khả năng
đổi mới và thích ứng tốt mới quyết định tham gia thị trường. Vì vậy, sự suy giảm về số lượng doanh nghiệp
thành lập mới có thể phản ánh quá trình điều chỉnh theo hướng nâng cao chất lượng cạnh tranh thay vì sự
suy giảm sức hấp dẫn của môi trường kinh doanh.

Trong bối cảnh Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp thuộc nhóm nhỏ và siêu nhỏ với năng lực tài chính
và quản trị còn hạn chế, việc cải thiện tính cạnh tranh bình đẳng có thể làm giảm các lợi thế dựa trên quan
hệ hoặc cơ chế ưu tiên không chính thức. Theo quan điểm của North (1990), khi các thể chế thị trường được
hoàn thiện, doanh nghiệp buộc phải dựa nhiều hơn vào năng lực nội tại thay vì các lợi thế thể chế phi chính
thức. Do đó, hệ số âm của chỉ số cạnh tranh bình đẳng có thể phản ánh tác động điều chỉnh trong ngắn hạn
của quá trình hoàn thiện thể chế thị trường hơn là tác động tiêu cực đối với phát triển doanh nghiệp trong
dài hạn.

Trong khi đó, các chỉ số như tính năng động của chính quyền và đào tạo lao động chưa ghi nhận ý
nghĩa thống kê trong cả hai mô hình. Điều này cho thấy tác động của các yếu tố này đến hoạt động gia nhập
thị trường có thể chưa đủ mạnh hoặc cần thời gian dài hơn để chuyển hóa thành quyết định thành lập
doanh nghiệp mới.

Tổng hợp các kết quả ước lượng cho thấy chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh có ảnh hưởng đáng kể
đến hoạt động gia nhập thị trường doanh nghiệp tại Việt Nam, tuy nhiên mức độ tác động giữa các chỉ số
thành phần PCI là không đồng đều. Các yếu tố liên quan trực tiếp đến thủ tục hành chính và môi trường thể
chế có xu hướng tạo ra tác động rõ rệt hơn so với các yếu tố hỗ trợ dài hạn. Đồng thời, sự khác biệt giữa mô
hình tác động tức thời và mô hình biến trễ cũng cho thấy cải thiện môi trường kinh doanh không phải lúc
nào cũng tạo hiệu ứng ngay lập tức mà thường tồn tại độ trễ nhất định trong phản ứng của doanh nghiệp.

5. Kết luận và hàm ý chính sách

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích tác động của chỉ số PCI đến hoạt động gia nhập thị
trường của doanh nghiệp tại Việt Nam thông qua dữ liệu bảng của 63 tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2017 -
2024. Trên cơ sở sử dụng mô hình tác động cố định (FEM) kết hợp với sai số chuẩn vững theo cụm nhằm
khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi và tự tương quan, kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng
điều hành kinh tế cấp tỉnh có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động phát triển doanh nghiệp, tuy nhiên mức độ
và thời điểm tác động giữa các chỉ số thành phần PCI có sự khác biệt nhất định.

Kết quả thực nghiệm cho thấy các yếu tố liên quan trực tiếp đến môi trường thể chế và chi phí giao
dịch có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quyết định gia nhập thị trường của doanh nghiệp. Trong đó, chỉ
số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự duy trì tác động tích cực và ổn định trong cả mô hình tác động tức
thời và mô hình biến trễ, phản ánh vai trò nền tảng của môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và an toàn
đối với sự phát triển của khu vực doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, các yếu tố như chi phí gia nhập thị
trường, tính minh bạch và chi phí thời gian chủ yếu tạo ra tác động trong ngắn hạn, trong khi các yếu tố như
tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp lại có xu hướng phát huy hiệu
quả rõ hơn trong trung hạn thông qua mô hình biến trễ.
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Một phát hiện đáng chú ý của nghiên cứu là chỉ số cạnh tranh bình đẳng có tác động âm đối với hoạt
động gia nhập thị trường doanh nghiệp trong mô hình biến trễ. Kết quả này phản ánh rằng quá trình nâng
cao tính cạnh tranh thực chất trong môi trường kinh doanh có thể làm giảm các lợi thế mang tính đặc quyền
hoặc quan hệ phi thị trường, từ đó khiến các doanh nghiệp mới gia nhập phải đối mặt với yêu cầu cạnh
tranh cao hơn. Tuy nhiên, xét trong dài hạn, đây là xu hướng cần thiết nhằm thúc đẩy sự hình thành một
cộng đồng doanh nghiệp hoạt động dựa trên năng lực cạnh tranh thực chất và tính minh bạch của thị trường.

Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng khi kinh tế tư nhân tại Việt Nam được xác định là một
trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2025). Điều này
đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế địa phương và cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của khu vực doanh nghiệp tư
nhân.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, các hàm ý chính sách cần được ưu tiên theo mức độ ảnh hưởng của
từng thành phần PCI đối với hoạt động gia nhập thị trường của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Thứ nhất, ưu tiên hàng đầu là nâng cao chất lượng Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự. Kết quả phân
tích cho thấy đây là yếu tố có tác động tích cực lớn nhất và ổn định nhất đến số lượng doanh nghiệp thành
lập mới trong cả mô hình tác động tức thời và mô hình biến trễ. Do đó, các địa phương cần tiếp tục hoàn
thiện cơ chế bảo vệ quyền tài sản, nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp kinh doanh, tăng cường tính dự
đoán và nhất quán trong thực thi pháp luật, đồng thời bảo đảm môi trường an ninh, trật tự ổn định cho hoạt
động sản xuất kinh doanh. Việc củng cố niềm tin của doanh nghiệp vào hệ thống pháp lý không chỉ góp
phần giảm thiểu rủi ro thể chế mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy các quyết định đầu tư và khởi sự
kinh doanh.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm chi phí thời gian và chi phí
gia nhập thị trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố này có tác động tích cực đến hoạt động thành
lập doanh nghiệp ngay trong ngắn hạn. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục đơn giản hóa quy trình đăng ký
kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục
hành chính và giảm thiểu các chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp mới thành lập.

Thứ ba, nâng cao tính minh bạch và kiểm soát hiệu quả chi phí không chính thức. Kết quả nghiên cứu
chỉ ra rằng việc cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và giảm các khoản chi phí ngoài quy định có tác động
tích cực đến hoạt động gia nhập thị trường của doanh nghiệp. Do đó, cần tăng cường công khai, minh bạch
các quy hoạch, kế hoạch phát triển, chính sách hỗ trợ và thủ tục hành chính; đồng thời nâng cao trách nhiệm
giải trình của đội ngũ cán bộ công chức trong quá trình thực thi công vụ.

Thứ tư, cải thiện khả năng tiếp cận đất đai và nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.
Mặc dù các yếu tố này chưa tạo ra tác động ngay lập tức nhưng lại có ý nghĩa thống kê trong mô hình biến
trễ, cho thấy hiệu quả chính sách thường cần thời gian để được doanh nghiệp hấp thụ và chuyển hóa thành
quyết định đầu tư mới. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất, minh bạch
hóa thông tin về quỹ đất sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình hỗ trợ doanh
nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, tinh gọn bộ máy và tái cấu
trúc không gian phát triển vùng, các địa phương cần bảo đảm tính liên tục của môi trường đầu tư kinh
doanh, hạn chế phát sinh các chi phí chuyển đổi thể chế và tránh làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ công
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cho doanh nghiệp. Việc duy trì chất lượng điều hành kinh tế, nhất là các yếu tố liên quan đến thiết chế pháp
lý, minh bạch và hiệu quả hành chính sẽ có ý nghĩa quyết định trong việc duy trì niềm tin của cộng đồng
doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động gia nhập thị trường trong giai đoạn tới.

6. Hạn chế nghiên cứu

Mặc dù nghiên cứu đã cung cấp một số bằng chứng thực nghiệm về tác động của PCI đến hoạt động
gia nhập thị trường của doanh nghiệp tại Việt Nam, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định, cụ thể:

Thứ nhất, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào vai trò của các chỉ số thành phần PCI đại diện cho chất
lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh. Vì vậy, nhiều yếu tố kinh tế - xã hội khác có khả năng ảnh hưởng đến
quyết định gia nhập thị trường của doanh nghiệp như quy mô thị trường, mức độ đô thị hóa, cơ sở hạ tầng,
khả năng tiếp cận tín dụng, trình độ phát triển ngành hoặc đặc điểm nhân khẩu học địa phương chưa được
đưa vào mô hình phân tích.

Thứ hai, biến phụ thuộc được đo lường bằng số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, phản
ánh quyết định gia nhập thị trường của doanh nghiệp nhưng chưa phản ánh được chất lượng, quy mô hoạt
động cũng như khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp sau khi được thành lập. Do đó, kết quả
nghiên cứu chủ yếu phản ánh tác động của môi trường kinh doanh đến quá trình hình thành doanh nghiệp
mới hơn là hiệu quả hoạt động dài hạn của khu vực doanh nghiệp.

Thứ ba, dữ liệu được sử dụng ở cấp tỉnh nên chưa cho phép xem xét sự khác biệt trong phản ứng của
các nhóm doanh nghiệp theo ngành nghề kinh doanh, quy mô vốn, loại hình sở hữu hoặc mức độ đổi mới
sáng tạo. Trong khi đó, tác động của môi trường thể chế có thể khác nhau đáng kể giữa các nhóm doanh
nghiệp này.

Thứ tư, mặc dù nghiên cứu sử dụng mô hình dữ liệu bảng với hiệu ứng cố định nhằm kiểm soát các
đặc điểm không quan sát được theo địa phương, song khả năng tồn tại vấn đề nội sinh giữa chất lượng điều
hành kinh tế cấp tỉnh và hoạt động gia nhập thị trường của doanh nghiệp vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.
Trên thực tế, sự gia tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới có thể tạo áp lực hoặc động lực để chính
quyền địa phương tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, qua đó làm gia tăng điểm số PCI. Các nghiên
cứu tiếp theo có thể xem xét sử dụng các phương pháp xử lý nội sinh để kiểm định sâu hơn cơ chế tác động
này.

Thứ năm, PCI được xây dựng trên cơ sở khảo sát cảm nhận và đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp
về chất lượng điều hành kinh tế địa phương. Mặc dù đây là nguồn thông tin có giá trị thực tiễn cao, song
vẫn có thể chịu ảnh hưởng bởi yếu tố chủ quan của người trả lời và chưa phản ánh đầy đủ tất cả các khía
cạnh của môi trường kinh doanh thực tế.

Từ những hạn chế trên, các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng phạm vi phân tích bằng cách kết hợp
thêm các biến số kinh tế - xã hội, sử dụng dữ liệu vi mô ở cấp doanh nghiệp, đồng thời đánh giá tác động
của môi trường thể chế trong bối cảnh mới sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển
khai các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.
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